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 bổ sung 

cho đơn vị

1 2 3 4 5

I Chi hoạt động sự nghiệp 21.971.563 11.156.184 10.815.379

1 Trung tâm Dịch vụ NN 133.610 133.610

2 Sự nghiệp Giáo dục 21.182.687 10.773.600 10.409.087

   + Sự nghiệp GDMN 2.838.818 2.838.818

   + Sự nghiệp GDTH 10.409.087 10.409.087

   + Sự nghiệp GDTHCS 7.833.602 7.833.602

   + Sự nghiệp GD huyện 101.180 101.180

3 Trung tâm GDNN-GDTX 382.584 382.584

4 Trung tâm Chính trị 28.936 28.936

5 Trung tâm VH-TT-TT 164.673 0 164.673

  + Sự nghiệp VH TT 81.437 81.437

  + Sự nghiệp TDTT 13.852 13.852

  + Đài truyền thanh 69.384 69.384

6 Hội chữ thập đỏ 28.201 28.201

7 Hội đặc thù 50.872 0 50.872

- Hội khuyến học 8.798 8.798

- Hội Luật gia 8.798 8.798

- Hội Người cao tuổi 8.798 8.798

- Hội Cựu tù Chính trị 8.798 8.798

- Hội Thanh niên XP 8.798 8.798

- Hội Đông Y 6.882 6.882

II Chi Quản lý Nhà nƣớc, Đảng 1.863.838 0 1.863.838

a Quản lý Nhà nước 1.042.327 0 1.042.327

1 Văn phòng HĐND và UBND 278.311 278.311

2 Thanh Tra Nhà nước 80.983 80.983

3 Phòng Tư Pháp 62.649 62.649

4 Phòng Nội vụ 98.489 98.489

5 Phòng Lao động TB và XH 73.012 73.012

6 Phòng Tài chính - Kế hoạch 92.688 92.688

7 Phòng Nông nghiệp và PTNT 93.327 93.327

8 Phòng Kinh tế Hạ tầng 68.827 68.827

Tổng kinh phí

nhu cầu bổ sung 

các đơn vị để 

thực hiện tiền 

lƣơng mới 

Trong đó

TT Nội dung
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9 Phòng  Tài nguyên và MT 89.694 89.694

10 Phòng Giáo dục và Đào tạo 29.243 29.243

11 Phòng Y tế 31.960 31.960

12 Phòng Văn hóa Thông tin 43.144 43.144

b Khối Đảng 528.085 528.085

1 Văn phòng Huyện ủy 528.085 528.085

c Khối đoàn thể 293.426 293.426

1 UB Mặt trận TQVN 89.327 89.327

2 Hội Cựu chiến binh 35.877 35.877

3 Hội Nông dân 66.514 66.514

4 Hội Liên hiệp Phụ nữ 58.237 58.237

5 Đoàn Thanh niên huyện 43.471 43.471

TỔNG CỘNG 23.835.401 11.156.184 12.679.217
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